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CÂU HỎI ÔN THI MÔN TIN HỌC ĐẠI CƯƠNG CÓ ĐÁP ÁN

Câu 1: Khái niệm về Tin học và Hệ đếm ?
· Tin học là một ngành khoa học công nghệ nghiên cứu các phương pháp xử lý thông tin một cách tự động dựa trên các phương tiện kỹ thuật mà chủ yếu hiện tại là máy tính điện tử.Tin học hiện đang được ứng dụng rộng rãi trong tất cả các ngành nghề khác nhau của xã hội từ khoa học kỹ thuật, y học, kinh tế, công nghệ sản xuất đến khoa học xã hội, nghệ thuật 
· Hệ đếm là tập hợp các ký hiệu và qui tắc sử dụng tập ký hiệu đó để biểu diễn và xác định các giá trị các số. Mỗi hệ đếm có một số ký số (digits) hữu hạn và tổng số ký số của mỗi hệ đếm được gọi là cơ số (base hay radix), ký hiệu là b. 
Câu 2: Trình bày cấu trúc tổng quát của máy tính điện tử ?
Mỗi loại máy tính có thể có các hình dạng hoặc cấu trúc khác nhau tùy theo mục đích sử dụng. Tuy nhiên, một máy tính muốn hoạt động được phải hội tụ đủ các yếu tố sau :
· Phần cứng: bao gồm các thiết bị vật lý mà người dùng có thể quan sát được. Đó là các bảng mạch điện tử được lắp ghép lại với nhau và được cung cấp điện năng để hoạt động. Phần cứng máy tính thường được chia ra làm ba phần cơ bản - đó là: Thiết bị nhập, thiết bị xử lý và thiết bị xuất
· Phần mềm: bao gồm các chương trình được viết bởi các nhà lập trình nhằm mục đích điều khiển các mạch điện tử cũng như thực hiện các phép tính toán. Phần mềm thường chia làm ba loạI cơ bản - đó là: Hệ điều hành, phần mềm ứng dụng và phần mềm tiện ích. 
Câu 3: Mạng máy tính là gì ?
· Ở mức độ đơn giản nhất, mạng (network) bao gồm hai máy tính nối với nhau bằng cáp (cable) theo một chuẩn nào đó sao cho chúng có thể dùng chung dữ liệu. Mọi mạng máy tính dù phức tạp đến đâu đi nữa cũng đều bắt nguồn từ hệ thống đơn giản đó. 
Câu 4: Khái niệm và phân loại Hệ điều hành 

· Khái niệm: hệ điều hành là một tập hợp các chương trình lo việc điều khiển hoạt động của máy tính và tạo môi trường để các phần mềm khác chạy được.     
· Phân loại hệ điều hành: Người ta phân loại hệ điều hành theo khả năng thực hiện cùng lúc một hay nhiều chương trình hoặc khả năng quản lý một hay nhiều máy tính.Theo tiêu chuẩn thứ nhất ta có 2 loại hệ điều hành: HĐH đơn nhiệm, HĐH đa nhiệm.Theo tiêu chuẩn thứ 2 ta có: Hệ điều hành cho máy đơn lẻ ,hệ điều hành mạng 
Câu 5 : MS-DOS gồm những thành phàn cơ bản nào ?
· Boot record
· Tệp hệ thống IO.sys
· Tệp hệ thống  MSDOS.SYS: 
· Chương trình COMMAND.COM  và các lệnh nội trú
· Lệnh ngoại trú
Câu 6: Các lệnh cơ bản của MS-DOS?
Lệnh nội trú  (internal command) 
· Tập lệnh nội trú gồm các lệnh chính thường dùng như:   
· Các lệnh liên quan đến thư mục: DIR, CD, MD, RD, PATH, TREE, ...
· Các lệnh liên quan đến file: TYPE, DEL, COPY, REN, ...
· Các lệnh thời gian: TIME, DATE
· Các lệnh khác: PROMPT, CLS, VER, VOL,... 
Lệnh ngoại trú (external command) 
Các lệnh ngoại trú như: 
· Các lệnh liên quan đến ổ đĩa: FORMAT, LABEL, CHKDSK, DISKCOPY, ... 
· Các lệnh liên quan đến tổ chức hệ thống: SYS, TREE, DELTREE, ...
· Các lệnh liên quan đến tập tin:  UNDELETE, ATTRIB, FIND, ... 
· Các lệnh khác: PRINT, GRAPHICS, SORT, ...  
Câu 7: Hệ điều hành WINDOWS là gì? Cách cài đặt hệ điều hành Windows?Giới thiệu về hệ điều hành WINDOWS: 
· Là hệ điều hành đa nhiệm, có tính năng giao diện người-máy bằng âm thanh, đồ họa, trang bị nhiều chức năng cửa sổ, sử dụng các trình đơn kéo xuống và con chuột, có các kiểu chữ đa dạng, các dụng cụ văn phòng (đồng hồ, máy tính, lịch,sổ ghi chép...). 
Cơ bản về cách cài đặt HĐH WINDOWS
· Có thể cài đặt Windows 2000 theo hai cách: Nâng cấp từ Windows 95 hay Windows 98 lên Windows 2000 (chương trình Setup tự động chuyển các thiết lập hệ thống trước đây và các chương trình ứng dụng cũ đã cài đặt vào Windows 2000), cài Windows 2000 hoàn toàn mới (máy tính trước đây và hệ điều hành không phải là Windows, đĩa cứng hoàn toàn mới, các chương trình ứng dụng cũng phải cài lại từ đầu). 

Câu 8: Những đặc điểm cơ bản của hệ điều hành Linux?

Các đặc điểm cơ bản Hệ điều hành UNIX có một số đặc điểm sau:
· Đa chương
· Nhiều người sử dụng
· Bảo mật 
· Độc lập phần cứng
· Kết nối mở
· Dùng chung thiết bị
· Tổ chức tập tin phân cấp 

Câu 9: Các thao tác soạn thảo cơ bản ?

· Soạn thảo văn bản bằng tiếng Việt: Trong Windows 2000 dùng bộ mã Unicode version 2 (mã hai byte) và có nhiều font cho phép hiển thị tiếng Việt có dấu như Times New Roman, Arial, Tahoma, Courier New. Muốn tạo văn bản tiếng Việt ta cần một chương trình bàn phím tiếng Việt để gõ tiếng Việt, có thể dùng VietKey

Câu 10: Các thao tác định dạng văn bản ?
a. Định dạng ký tự 
- Định dạng bằng hộp thoại Font
· Đối với một đoạn văn bản, ta có thể định dạng lại nó theo font mới, cỡ mới, kiểu mới. Trước tiên hãy chọn khối văn bản cần định dạng lại, dùng lệnh Format / Font, xuất hiện hộp thoại Font.

b.  Định dạng Paragraph
· Chức năng này cho phép thay đổi cách hiển thị của một đoạn văn bản. Chọn đoạn văn bản, dùng lệnh Format / Paragraph, xuất hiện hộp thoại sau gồm hai lớp: Indents and Spacing, Line and Page Breaks…. 

Câu 11: Cách chèn hình ảnh và công thức toán vào văn bản Word?

 Chèn thêm các ký tự đặc biệt
· Để chèn thêm một ký tự đặc biệt (ví dụ ℵℜ), thực hiện theo trình tự như sau: đưa con trỏ văn bản đến nơi cần chèn, dùng lệnh Insert / Symbol 
 Đánh công thức toán - Equation
· Trước tiên ta đặt con trỏ nhập vào chỗ định chèn công thức, dùng lệnh Insert / Object, hiện hộp thoại Object, chọn lớp Create New, nháy đúp chuột vào mục Microsoft Equation 3.0. Khi đó tại điểm chèn xuất hiện khung để nhập công thức và cửa sổ nhỏ Equation
 Chèn tệp ảnh vào văn bản đang soạn 
· Dùng lệnh Insert / Picture / From FileTạo các dòng chữ nghệ thuật nhờ WordArt 

Câu 12: Vào Word, mở một tệp mới có tên là ThucHanh2.doc và soạn thảo đoạn văn bản bất kỳ cùng với ảnh lấy từ Clip Art?

· Vào Word, tạo một tệp mới có tên là ThucHanh2.doc và soạn thảo đoạn văn bản bất kỳ sau đó Click chuột trái vào Insert clip Art trên thanh drawing 

Câu 13: Viết chương trình để : " Hiện câu chào "

Hiện câu chào
//002CHAO1.cpp Hien cau chao tren man hinh
#include
void main()
{printf("\nTurbo C xin chao ban");
} 
[bookmark: _GoBack]Câu 14: Viết hương trình để "  Hiện câu chào và chờ nhấn phím mới kết thúc "

 Hiện câu chào và chờ nhấn phím mới kết thúc //002CHAO2.CPP  Xoa man hinh, hien cau chao
#include <stdio.h>
#include <conio.h>
void main() 
{clrscr(); 
printf("Turbo C xin chao ban!");   
getch(); 
} 

Câu 15 : Viết câu lệnh để :" Nhập 2 số nguyên, tính tổng, hiệu, tích, thương của 2 số nguyên đó "

//003AB1.CPP  Nhap 2 so nguyen. Tinh tong, hieu, tich, thuong.
#include <stdio.h>
#include <conio.h>
void main() 
{clrscr();   
int a,b,tong,tich,hieu,thuong;   
printf("\nNhap 2 so a,b = ");   
scanf("%d%d",&a,&b);   
tong=a+b;tich=a*b;hieu=a-b;thuong=a/b;   
printf("Tong cua 2 so  %d  va  %d  la  %d",a,b,tong);   
//Hay in ra tich, hieu va thuong   getch(); 
} 

Câu 16: Nhập 2 số thực, tính tổng, hiệu, tích, thương của 2 số thực đó 

//003AB2.CPP  Nhap 2 so thuc. Tinh tong, hieu, tich, thuong. #include <stdio.h>
#include <conio.h>
void main() 
{clrscr();   
float a,b,tong,tich,hieu,thuong;   
printf("\nNhap 2 so a,b = ");   
scanf("%f%f",&a,&b);   
tong=a+b;tich=a*b;hieu=a-b;thuong=a/b;   
printf("Tong cua 2 so  %4.1f  va  %4.1f  la  %4.1f",a,b,tong);   //Hay in ra tich, hieu va thuong   getch(); 
} 
 
Câu 17: Nhập 3 số thực, tìm max của chúng 

/003ABC1.CPP Nhap 3 so thuc. Tim max cua chung.
#include
#include
void main()
{clrscr(); float a,b,c,max;
printf("\nNhap 3 so a,b,c = ");
scanf("%f%f%f",&a,&b,&c);
max=a;
if(b>max)
max=b;
if(c>max)
max=c;
printf("Max cua 3 so %4.1f, %4.1f va %4.1f là %4.1f",a,b,c,max); //Hay tinh min getch();
} 

Câu 18: Lệt kê các số nguyên tố không lớn hơn số  n cho trước ?

//006NT1.CPP  Liet ke cac so nguyen to tu 2 den n
#include <stdio.h>
#include <conio.h>
#include <math.h>
void main() 
{clrscr();   
int n,i,j, a[1000];   
printf("\nNhap n = ");
scanf("%d",&n);   
for(i=2;i<=n;i++) a[i]=1;//coi nhu i la nguyen to  for(i=2;i<=n;i++)   
for(j=2;j<=sqrt(i);j++)   
if(i%j==0) a[i]=0;   
printf("\n");   
for(i=2;i<=n;i++)   
if(a[i]) printf("%5d",i); 
gotoxy(2,24);   
printf("Xem xong nhan phim bat ky de ket thuc");   
getch(); 
} 

Câu 19: Viết các câu lệnh để : Liệt kê các số nguyên tố từ m đến n 

//006NT2.CPP  Liet ke cac so nguyen to tu m den n
#include <stdio.h>
#include <conio.h>
#include <math.h> //Ham nt tra ve 1 neu la nguyen to, 0 neu khong phai nguyen to
int nt(int n) 
{int i; 
 for(i=2;i<=sqrt(n);i++)   
if(n%i==0) return(0);   
return(1); 
}
void main() 
{clrscr();   
int m,n,i;   
printf("\nNhap m, n = ");
scanf("%d%d",&m,&n);   
while(m>=n)   
{printf("\nNhap m, n (m<n) = ");
scanf("%d%d",&m,&n);}  
  for(i=m;i<=n;i++)   
if(nt(i)) printf("%5d",i);   
gotoxy(2,24);   
printf("Xem xong nhan phim bat ky de ket thuc");   
getch(); 
} 

Câu 20: Chuyển đổi 1 số  nguyên thập phân sang dạng nhị phân 

//02NPHAN.CPP  Chuyen doi mot so thap phan sang nhi phan #include <stdio.h>
#include <conio.h>
#include <dos.h>
#include <stdlib.h>
#define nmax 100
void main() 
{clrscr();   
int a[nmax];long n,i,j,k;   
printf("\nNhap so can doi sang so nhi phan:");scanf("%ld",&n);   i=0;   while(n>0) 
 {a[i]=n%2;     
n=n/2;     
i++;   
}   
i--;   
printf("\n");   
for(j=i;j>=0;j--) printf("%d",a[j]);   
getch(); 
}

Câu 21: Viết âu lệnh để Đảo một chuỗi kí tự 

//06DCHUOI.CPP, Dao chuoi ky tu   
#include <stdio.h>
#include <conio.h>
#include <stdlib.h>
#include <string.h>
#define nmax 40
void daochuoi(char *a) 
{int n = strlen(a);int i,j;char ch;   
i=0;j=n-1;   
while(i<j) 
  {ch=a[i];a[i]=a[j];a[j]=ch;i++;j--;   
} 
};
//
void main()
{clrscr();   
char a[20];char *b;   
strcpy(a,"12345678");   
printf("\nChuoi ban dau la: %s",a);   
daochuoi(a);   
printf("\nChuoi dao lai la: %s",a);
  getch(); 
}

Câu 22: Tìm số lớn nhất trong dãy số thực ?

//09TimMax.CPP Tim Max trong day phan tu
#include <stdio.h>
#include <conio.h>
#include <stdlib.h>
#define nmax 100
 //====================================
void nhap(float a[],int &n) 
{int i,j,k;   
printf("\nNhap co cua mang: ");
scanf("%d",&n);   
printf("\n");   
for(i=0;i<n;i++)
    {printf("Nhap  a[%d] = ",i); scanf("%f",&a[i]);   
}   
clrscr(); 
}
//====================================
int timmax(float a[],int n) //Tra ve vi tri k ma a[k] la max 
{int i,k;float max;   
max=a[0];k=0;   
for(i=1;i<n;i++) 
   if(a[i]>max) {max=a[i];k=i;}   
return(k);  }
//====================================
void view(float a[],int n) 
{int i;   
printf("\n");   
for(i=0;i<n;i++) printf("%3.1f  ",a[i]); 
 }
//====================================
void main() 
{clrscr();   
float a[nmax];int n,k;   
nhap(a,n);   
printf("\nDanh sach da nhap la:");   
view(a,n);   
k=timmax(a,n);   
printf("\nPhan tu cuc dai la a[%d] = %.1f",k,a[k]);   
getch(); 
} 
Câu 23: Tìm xem 1 số thực x có xuất hiện trong dãy số thực hay không 
//TimX.CPP Tim X trong day phan tu #include <stdio.h> #include <conio.h>
#include <stdlib.h>
#define nmax 100 
//====================================
void nhap(float a[],int &n) 
{int i,j,k; 
 printf("\nNhap co cua mang: ");
scanf("%d",&n);   
printf("\n");   
for(i=0;i<n;i++)   
{printf("Nhap  a[%d] = ",i); scanf("%f",&a[i]);   
}   
clrscr();  }
//====================================
int timkiem(float a[],int n,float x) //Tra ve vi tri k ma a[k] la a[k]=x 
{int i; 

  for(i=0;i<n;i++)   
 if(a[i]==x) return(i);   
return(-1);  }
//====================================
void view(float a[],int n) 
{int i;   
printf("\n");   
for(i=0;i<n;i++) printf("%3.1f  ",a[i]); 
}
//====================================
void main() 
{clrscr();   
float a[nmax],x;int n,k;   
nhap(a,n);   
printf("\nDanh sach da nhap la:");   
view(a,n);   
printf("\nHay nhap gia tri can tim x = ");scanf("%f",&x);   k=timkiem(a,n,x);   
if(k>=0)   
printf("\nPhan tu tim thay la la a[%d] = %.1f",k,a[k]);   
else   
printf("\nKhong tim thay phan tu %f trong day tren",x);  
 getch();  
}

Câu 24: Tính giá trị của đa thức bậc n theo phương pháp Horner

//13HORNER.CPP Tim gia tri da thuc bac n tai x.
#include <stdio.h>
#include <conio.h>
#include <stdlib.h>
#define nmax 100 
//==================================== 

void nhap(float a[],int &n) 
{int i,j,k;   
printf("\nNhap bac cua da thuc: ");scanf("%d",&n);   printf("\nNhap cac he so tu bac cao den thap:\n");   for(i=n;i>=0;i--)   
{printf("Nhap  a[%d] = ",i); scanf("%f",&a[i]);   
}
   clrscr(); 
}
//====================================
//Tinh p(x) = a[n]*(x mu n) + ... + a[1]*x +a[0]
float horner(float a[],int n,float x) //Tra ve gia tri da thuc tai x 
{int i;float s;   
s=a[n];   
for(i=n-1;i>=0;i--) s=s*x+a[i];   
return(s); 
}
//====================================
void view(float a[],int n) 
{int i;   
printf("\nCac he so da thuc tu mu bac cao den thap:\n");   for(i=n;i>=0;i--) printf("%3.1f  ",a[i]);  } 
//====================================
void main() 
{clrscr();   
float a[nmax],x;int n,k; 
 nhap(a,n); 
 printf("\nCac he so cua da thuc tu bac cao den thap la:");   view(a,n);   
printf("\nHay nhap gia tri can tinh gia tri da thuc, x = ");scanf("%f",&x); 
printf("\nGia tri da thuc tai x = %.1f la %.1f",x,horner(a,n,x));   
getch(); 
}

Câu 25: Loại trừ các dấu cách thừa trong chuỗi kí tự ( chỉ để lại một dấu cách) 

/14CHTEN.CPP, Loai tru dau cach thua trong ten
#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>
#include <string.h>
#include <conio.h>
//=====================
void chuanhoa(char *s) 
{char *s1; int n, i,k,j;   
n=strlen(s);   
s1=new char[n+1];   
i=k=0;   
while(s[i]==' ') i++;//Cat dau cach ben trai chuoi   
while(i<n) 
   {if(s[i]!=' ') s1[k++]=s[i++];     
else 
     {s1[k++]=s[i++]; 
      while(s[i]==' ') i++; 
     }   
 }   
k=k-1;   
while(s1[k]==' ') k--;//Cat dau cach ben phai chuoi   s1[k+1]='\0';   
strcpy(s,s1); 
}
//===============================
void main()
{clrscr(); 
 char *s1="   Nguyen    Anh   Hung    "; 
puts(s1); 
printf("\n");

Câu 26: Tính số π thức công thức   π/4 = 1/3+1/5+1/7+...+(−1)N(−1)N/(2N+1)   
               với độ chính xác Epsilon thỏa mãn:1/(2N+1)<Epsilon=1.0E-04 

#include <conio.h>
#include <stdlib.h> #include <math.h> //==================
double tinhpi() 
{double tong,sh,epsi,dau;   
int n;   
epsi=0.0001;   
tong=0;   
sh=1;   
dau=1;   
n=0;   
while(fabs(sh)>epsi) 
  {tong=tong+sh; 
   n++; 
   dau=-dau; 
   sh=dau/(2*n+1);   
}   
return(tong*4); 
}
//================
void main() 
{clrscr();
   printf("\n Pi = %f",tinhpi()); 
 getch(); 
} 
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Website Hoc247.vn cung cấp một môi trường học trực tuyến sinh động, nhiều tiện ích thông minh, nội dung bài giảng được biên soạn công phu và giảng dạy bởi những giáo viên nhiều năm kinh nghiệm, giỏi về kiến thức chuyên môn lẫn kỹ năng sư phạm đến từ các trường Đại học và các trường chuyên danh tiếng. 
I. Luyện Thi Online Học mọi lúc, mọi nơi, mọi thiết bi – Tiết kiệm 90%



· Luyên thi ĐH, THPT QG với đội ngũ GV Giỏi, Kinh nghiệm từ các Trường ĐH và THPT danh tiếng. 
· H2 khóa nền tảng kiến thức luyên thi 6 môn: Toán, Ngữ Văn, Tiếng Anh, Vật Lý, Hóa Học và Sinh Học.
· H99 khóa kỹ năng làm bài và luyện đề thi thử: Toán,Tiếng Anh, Tư Nhiên, Ngữ Văn+ Xã Hội.

II. Lớp Học Ảo VCLASSHọc Online như Học ở lớp Offline


· Mang lớp học đến tận nhà, phụ huynh không phải đưa đón con và có thể học cùng con.
· Lớp học qua mạng, tương tác trực tiếp với giáo viên, huấn luyện viên.
· Học phí tiết kiệm, lịch học linh hoạt, thoải mái lựa chọn.
· Mỗi lớp chỉ từ 5 đến 10 HS giúp tương tác dễ dàng, được hỗ trợ kịp thời và đảm bảo chất lượng học tập.
Các chương trình VCLASS:
· Bồi dưỡng HSG Toán: Bồi dưỡng 5 phân môn Đại Số, Số Học, Giải Tích, Hình Học và Tổ Hợp dành cho học sinh các khối lớp 10, 11, 12. Đội ngũ Giảng Viên giàu kinh nghiệm: TS. Lê Bá Khánh Trình, TS. Trần Nam Dũng, TS. Pham Sỹ Nam, TS. Lưu Bá Thắng, Thầy Lê Phúc Lữ, Thầy Võ Quốc Bá Cẩn cùng đôi HLV đạt thành tích cao HSG Quốc Gia. 
· Luyện thi vào lớp 10 chuyên Toán: Ôn thi HSG lớp 9 và luyện thi vào lớp 10 chuyên Toán các trường PTNK, Chuyên HCM (LHP-TĐN-NTH-GĐ), Chuyên Phan Bội Châu Nghệ An và các trường Chuyên khác cùng TS.Trần Nam Dũng, TS. Pham Sỹ Nam, TS. Trịnh Thanh Đèo và Thầy Nguyễn Đức Tấn.
· Hoc Toán Nâng Cao/Toán Chuyên/Toán Tiếng Anh: Cung cấp chương trình VClass Toán Nâng Cao, Toán Chuyên và Toán Tiếng Anh danh cho các em HS THCS lớp 6, 7, 8, 9.
III. Uber Toán HọcHọc Toán Gia Sư 1 Kèm 1 Online



· Gia sư Toán giỏi đến từ ĐHSP, KHTN, BK, Ngoại Thương, Du hoc Sinh, Giáo viên Toán và Giảng viên ĐH. Day kèm Toán mọi câp độ từ Tiểu học đến ĐH hay các chương trình Toán Tiếng Anh, Tú tài quốc tế IB,…
· Học sinh có thể lựa chọn bất kỳ GV nào mình yêu thích, có thành tích, chuyên môn giỏi và phù hợp nhất.
· Nguồn học liệu có kiểm duyệt giúp HS và PH có thể đánh giá năng lực khách quan qua các bài kiểm tra độc lập.
· Tiết kiệm chi phí và thời gian hoc linh động hơn giải pháp mời gia sư đến nhà.
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